
 
 

BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH 

 

STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

1  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về các hành vi vi 

phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử 

phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực phí và lệ phí; thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí 

và lệ phí. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan 

đến quản lý nhà nước về phí và lệ phí được 

quy định tại các Nghị định khác của Chính 

phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định 

đó để xử phạt. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm 

hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt tiền 

và biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và 

lệ phí, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phí và lệ phí. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

Nghị định này bao gồm:  

a) Hành vi vi phạm quy định về tổ chức thu phí, 

lệ phí là hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 

Luật Phí và lệ phí; 

b) Hành vi tự đặt và thu các loại phí, lệ phí là 

hành vi vi phạm quy định về hành vi nghiêm 

cấm tại điểm a khoản 1 Điều 16; hành vi vi phạm 

quy định về trách nhiệm của người nộp phí, lệ 

phí là hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 

15 Luật Phí và lệ phí; 

c) Hành vi vi phạm quy định về đối tượng thuộc 

diện miễn, giảm phí, lệ phí là hành vi vi phạm 

quy định tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí; 

d) Hành vi vi phạm quy định về kê khai phí, lệ 

phí là hành vi vi phạm quy định về kê khai phí, lệ 

phí tại Điều 11 Luật Phí và lệ phí; 

đ) Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí là 

hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí tại 

Điều 11, Điều 12, Điều 13 Luật Phí và lệ phí; 

a) Việc bổ sung “thẩm quyền lập biên 

bản vi phạm hành chính” vào phạm vi 

điều chỉnh (Điều 1) của dự thảo Nghị 

định quy định XPVPHC trong lĩnh vực 

phí và lệ phí (dự thảo Nghị định) là 

cần thiết nhằm đảm bảo đồng bộ, khả 

thi, hiệu quả trong thực hiện. Cụ thể: 

- Tại khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC 

năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2020 và 2025 (sau đây gọi chung 

là Luật XLVPHC) và khoản 4 Điều 6 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP đã quy 

định về thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính là một trình tự thủ 

tục độc lập, tách biệt với thẩm quyền 

xử phạt (quy định tại khoản 2, 3 Điều 

6 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP). 

Theo đó, việc lập biên bản là bước đầu 

tiên để ghi nhận vi phạm, làm cơ sở 

cho quyết định xử phạt sau này. 

- Tại Điều 41 Nghị định 109 đã quy 

định về thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính (nội dung này được 

kế thừa tại dự thảo Nghị định) nhưng 

không được đề cập trong phạm vi điều 

chỉnh của Nghị định 109. 

Vì vậy, để đảm bảo bao quát, thống 

nhất, cụ thể hóa Điều 58 Luật 
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e) Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng 

phí là hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử 

dụng phí tại Điều 12 Luật Phí và lệ phí; 

g) Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm 

của tổ chức thu phí, lệ phí là hành vi vi phạm 

quy định tại Điều 14 Luật Phí và lệ phí, trừ 

hành vi vi phạm  liên quan đến thực hiện chế 

độ kế toán quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật 

Phí và lệ phí thì áp dụng theo quy định tại 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 

lập. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến 

quản lý nhà nước về phí và lệ phí được quy định 

tại các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng 

quy định tại các Nghị định đó để xử phạt. 

 

XLVPHC, đảm bảo quy định rõ ràng 

ngay từ phạm vi áp dụng của dự thảo 

Nghị định, không chỉ dừng ở “xử 

phạt” mà còn bao quát toàn bộ quy 

trình xử lý vi phạm, từ phát hiện đến 

thi hành; tuân thủ nguyên tắc “thống 

nhất, đồng bộ”; tại dự thảo Nghị định 

đã bổ sung “thẩm quyền lập biên bản 

vi phạm hành chính” vào phạm vi điều 

chỉnh của dự thảo Nghị định (Điều 1). 

b) Bổ sung nội dung xác định rõ phạm 

vi XPVPHC gắn với quy định tại từng 

điều khoản của Luật phí và lệ phí.  

Tại khoản 2 điều 1 dự thảo Nghị định 

đã quy định rõ các hành vi vi phạm 

hành chính gắn với các quy định tại 

Luật Phí và lệ phí, nhằm đảm bảo rõ 

ràng, thống nhất trong thực hiện. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ 

sung quy định đối với hành vi vi phạm 

trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí 

liên quan đến chế độ kế toán. Theo đó 

hành vi vi phạm tránh nhiệm của tổ 

chức thu phí, lệ phí liên quan đến chế 

độ kế toán (vi phạm khoản 3 Điều 14 

Luật Phí và lệ phí) thực hiện theo quy 

định tại Nghị định quy định XPVPHC 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 

lập, đảm bảo không phát sinh vướng 
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mắc khi thực hiện. 

2  Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng 

sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 

hóa đơn. 

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị 

định này. 

3. Các đối tượng khác có liên quan đến xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

Nghị định này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau 

đây: 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phí và lệ phí, bao gồm cơ 

quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính 

về phí và lệ phí mà hành vi đó không thuộc 

nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính và người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá khác có liên quan. 

Việc bổ sung “người có thẩm quyền 

lập biên bản vi phạm hành chính” vào 

đối thương áp dụng (Điều 2) nhằm bảo 

đảm thống nhất với việc bổ sung 

“thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính” vào phạm vi điều chỉnh 

của dự thảo Nghị định (Điều 1) và 

thống nhất với nội dung quy định tại 

Điều 14 (Thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính) và Điều 15 dự thảo 

Nghị định. 

3  Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên tắc 

áp dụng 
1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh 

vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bao 

gồm: 

a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi 

phạm không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 

hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với cá 

nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực quản lý giá là 150.000.000 đồng; trong 

lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 

Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và 

biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phí, lệ 

phí bao gồm: Hình thức xử phạt chính 

a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm 

không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi vi 

phạm lần đầu; 

b) Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân 

thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý 

phí, lệ phí là 50.000.000 đồng và đối với tổ chức 

thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực phí, lệ 

- Dự thảo Nghị định sửa đổi tên Điều 

3 nhằm bảo đảm tên Điều luật phù 

hợp, thể hiện rõ và bao quát nội dung.  

- Dự thảo Nghị định bổ sung biện pháp 

khắc phục hậu quả “buộc thực hiện 

trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật phí và lệ phí” nhằm: 

+ Phù hợp với quy định về biện pháp 

khắc phục hậu quả tại khoản 1 Điều 28 

Luật XPVPHC
1
; mở rộng phạm vi 

khắc phục hậu quả so với Nghị định 

109, buộc đối tượng vi phạm phải thực 

                                                           
1
 Tại khoản 1 Điều 28 Luật XLVPHC quy định: “1. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;... k) Các biện pháp 

khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định”. 
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50.000.000 đồng; 

…. 

đ) Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá số tiền do 

trích lập, sử dụng, hạch toán và kết chuyển 

không đúng Quỹ bình ổn giá; nộp ngân sách 

nhà nước số tiền có được do hành vi vi 

phạm; trả lại khách hàng số tiền chênh lệch 

do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi 

phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra; 

dừng thực hiện mức giá bán hàng hóa, dịch 

vụ do tổ chức, cá nhân quy định; buộc thực 

hiện kê khai hoặc đăng ký đối với mức giá 

đang áp dụng theo quy định; tiêu hủy hoặc 

tịch thu tiêu hủy ấn phẩm có nội dung thông 

tin sai phạm; hủy kết quả thẩm định giá tại 

chứng thư thẩm định giá; báo cáo cho Bộ Tài 

chính nội dung về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá; thu 

hồi và không công nhận các chứng chỉ, giấy 

chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên ngành thẩm định giá; hoàn trả chi phí 

đào tạo, bồi dưỡng cho các học viên tham gia 

học; hoàn trả tiền phí, lệ phí cho người nộp; 

hủy các hóa đơn; thực hiện thủ tục phát hành 

hóa đơn theo quy định. 

2. Hình thức xử phạt quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 1 Điều này được áp dụng là 

hình thức xử phạt chính. 

3. Hình thức xử phạt quy định tại Điểm c và 

Điểm d Khoản 1 Điều này được áp dụng là 

phí là 100.000.000 đồng. 

2. Hình thức xử phạt quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 1 Điều này được áp dụng là hình thức xử 

phạt chính. 

3. Hình thức xử phạt quy định tại Điểm c và Điểm 

d Khoản 1 Điều này được áp dụng là hình thức xử 

phạt bổ sung.  

2. 4. Các biện pháp quy định tại Điểm đ c khoản 1 

Điều này được áp dụng là Biện pháp khắc phục 

hậu qủa 

a) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền phí, lệ phí 

có được do hành vi vi phạm các quy định về phí 

và lệ phí; bao gồm tiền chậm nộp phí, lệ phí theo 

quy định của Luật Quản lý thuế; 

b) Hoàn trả tiền phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ 

phí, bao gồm tiền chậm nộp phí, lệ phí; 

c) Buộc thực hiện trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật phí và lệ phí.  
 

hiện nghĩa vụ hành chính khác theo 

Luật Phí và lệ phí, văn bản liên quan;  

+ Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ 

thống pháp luật hiện hành, biện pháp 

khắc phục hậu quả không chỉ giới hạn 

ở khía cạnh tài chính mà còn bao gồm 

biện pháp buộc thực hiện trách nhiệm 

của tổ chức thu phí, lệ phí để khôi 

phục trật tự pháp luật phí, lệ phí (tại 

Điều 14 Luật Phí và lệ phí).  

+ Khắc phục khoảng trống pháp lý: 

Nghị định 109 chỉ quy định khắc phục 

hậu quả dưới dạng tài chính (buộc nộp 

ngân sách hoặc hoàn trả), phù hợp với 

các vi phạm trực tiếp liên quan đến 

tiền như thu sai mức (Điều 25) hoặc 

gian lận nộp (Điều 24). Tuy nhiên, 

lĩnh vực phí và lệ phí còn tồn tại nhiều 

vi phạm hành chính không chỉ gây 

thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng 

đến trật tự quản lý nhà nước, như 

không đăng ký kê khai (Điều 22), 

không công khai chế độ thu (Điều 23) 

(các hành vi vi phạm này được kế thừa 

tại dự thảo Nghị định). Biện pháp cũ 

chưa toàn diện, dẫn đến chưa bảo đảm 

răn đe. Việc bổ sung biện pháp mới sẽ 

lấp khoảng trống, buộc đối tượng vi 

phạm “thực hiện trách nhiệm” cụ thể 
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hình thức xử phạt bổ sung. 

4. Các biện pháp quy định tại Điểm đ Khoản 

1 Điều này được áp dụng là biện pháp khắc 

phục hậu quả. 

như: bổ sung kê khai, công khai lại 

thông tin theo Luật Phí và lệ phí.  

+ Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật 

của tổ chức thu phí, lệ phí. 

+ Bảo đảm công bằng, nghiêm minh; 

phù hợp quy định về biện pháp khắc 

phục hậu quả tại khoản 1 Điều 28 Luật 

XPVPHC. 

- Dự thảo Nghị định sắp xếp các nội 

dung thành 2 khoản quy định về: Hình 

thức xử phạt chính và Biện pháp khắc 

phục hậu qua; bảo đảm đúng quy định, 

thống nhất, rõ ràng.  
4  Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên tắc 

áp dụng 
5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành 

chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 

02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

a) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến 

Điều 17, Điều 20, từ Điều 22 đến Điều 32 

Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với 

cá nhân. 

b) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ 

Điều 33 đến Điều 40 Nghị định này là mức 

phạt áp dụng đối với tổ chức. 

c) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm 

khác được quy định trong từng điều, khoản 

cụ thể tại Nghị định này. 

6. Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm 

Điều 4. Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên 

tắc áp dụng Quy định về mức phạt tiền 

5. 1. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành 

chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 

lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

a) Mức phạt tiền quy định tại Điều 6 và Điều 12 

Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ 

chức; 

b) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 

17, Điều 20, từ Điều 22 7 đến Điều 32 11 Nghị 

định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. 

b) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ Điều 

33 đến Điều 40 Nghị định này là mức phạt áp 

dụng đối với tổ chức. 

c) Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khác 

- Việc sửa đổi tên Điều nhằm bảo đảm 

bao quát, phù hợp nội dung quy định. 

- Điều 4 dự thảo Nghị định kế thừa 

quy định tại Điều 3 Nghị định 109 và 

chỉnh lý để phù hợp nội dung dự thảo 

Nghị định. 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

quy định về giá, phí, lệ phí, hóa đơn, mức 

phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình 

tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung 

bình của khung tiền phạt quy định đối với 

hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền 

phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng 

số của mức tối thiểu cộng mức tối đa. 

Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc 

giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng 

thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức 

trung bình tăng thêm được xác định bằng 

cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức 

trung bình. Mức trung bình giảm bớt được 

xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức 

tối thiểu và mức trung bình. 

Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng thì 

áp dụng mức tối đa của khung phạt tiền. 

Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì 

áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt. 

Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và 

tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc 

một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết 

giảm nhẹ. 

được quy định trong từng điều, khoản cụ thể tại 

Nghị định này. 

6. 2. Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy 

định về phí, lệ phí, mức phạt cụ thể đối với một 

hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm 

nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy 

định đối với hành vi đó. Mức trung bình của 

khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi 

tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa. 

a) Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc 

giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm 

hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình 

tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng 

số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung 

bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi 

tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình. 

b) Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng thì áp 

dụng mức tối đa của khung phạt tiền. Trường hợp 

có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng mức tối 

thiểu của khung tiền phạt. 

c) Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình 

tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc một tình 

tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ. 

3. Trường hợp một người nộp phí, lệ phí thực 

hiện hành vi vi phạm nhiều lần, vi phạm nhiều 

nội dung trong cùng một tờ khai phí, lệ phí mà 

những hành vi vi phạm này được phát hiện, thể 

hiện trong cùng một lần lập Biên bản vi phạm 

hành chính thì chỉ bị xử phạt về một hành vi vi 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

phạm nhưng áp dụng tình tiết tăng nặng tại điểm 

b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

5  Điều 4. Thời hiệu xử phạt 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phí, lệ phí là 02 năm. 

Điều 5. Thời hiệu xử phạt 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phí, lệ phí là 02 năm. 

2. Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì 

thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành 

vi vi phạm. 

3. Đối với vi phạm hành chính đang được thực 

hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát 

hiện hành vi vi phạm. 

4. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối 

với cá nhân, tổ chức do cơ quan tiến hành tố 

tụng chuyển đến thì được kéo dài thêm 01 

năm. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, 

xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm 

hành chính. 

- Kế thừa quy định hiện hành tại Nghị 

định 109, dự thảo Nghị định quy định 

thời hiệu XPVPHC trong lĩnh vực phí, 

lệ phí là 02 năm 

- Về thời điểm tính thời hiệu  

Tại khoản 1 Điều 6 Luật XLVPHC: 

“b) Thời điểm để tính thời hiệu 

XPVPHC quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này được quy định như sau: 

Đối với vi phạm hành chính đã kết 

thúc thì thời hiệu được tính từ thời 

điểm chấm dứt hành vi vi phạm. 

Đối với vi phạm hành chính đang 

được thực hiện thì thời hiệu được tính 

từ thời điểm phát hiện hành vi vi 

phạm; 

c) Trường hợp XPVPHC đối với cá 

nhân, tổ chức do cơ quan tiến hành tố 

tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp 

dụng theo quy định tại điểm a và điểm 

b khoản này. Thời gian cơ quan tiến 

hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính 

vào thời hiệu XPVPHC”. 

Để bảo đảm quy định rõ ràng, tạo 

thuận lợi trong thực hiện; tại dự thảo 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

Nghị định hoàn thiện quy định về thời 

điểm tính thời hiệu xử phạt phù hợp 

quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 6 

Luật XLVPHC. 

6   Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức thu 

phí, lệ phí  

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần 

đầu đối với hành vi thực hiện thu phí, lệ phí khi 

chưa có quy định là tổ chức thu phí, lệ phí. 

2. Phạt tiền đối với vi phạm từ lần thứ hai trở đi 

đối với hành vi thực hiện thu phí, lệ phí khi chưa 

có quy định là tổ chức thu phí, lệ phí. 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm mà số tiền thu 

được có giá trị dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mà số 

tiền thu được có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 

dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mà số 

tiền thu được có giá trị từ 30.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mà số 

tiền thu được có giá trị từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm mà số 

tiền thu được có giá trị từ 100.000.000 đồng đến 

- Về hành vi vi phạm quy định về tổ 

chức thu phí, lệ phí 

+ Tại Điều 7 Luật Phí và lệ phí quy 

định: “Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập và tổ chức được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao cung cấp 

dịch vụ công, phục vụ công việc quản 

lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo 

quy định của Luật này”. 

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật 

Phí và lệ phí quy định: “1. Các hành vi 

nghiêm cấm bao gồm: 

… b) Thu …. khoản thu phí, lệ phí trái 

với quy định của pháp luật”. 

Hành vi vi phạm quy định về tổ chức 

thu phí, lệ phí (Điều 6 dự thảo Nghị 

định) là vi phạm quy định tại Điều 7 

và điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Phí 

và lệ phí. 

Đây là hành vi vi phạm về điều kiện 

chủ thể thu phí, lệ phí; thu phí, lệ 

phí khi chưa được quy định là cơ 

quan thu phí, lệ phí (vi phạm quy 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm mà số tiền thu 

được có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực 

hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này cho người nộp phí, lệ phí. 

Trường hợp không xác định được người nộp phí, 

lệ phí để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền phí, lệ 

phí vào ngân sách nhà nước. 

định về tổ chức thu phí, lệ phí). 

- Quy định này nhằm: 

+ Bảo đảm đồng bộ, thống nhất với 

pháp luật phí, lệ phí; bảo đảm minh 

bạch, hợp pháp và tránh lạm thu.  

+ Lấp đầy khoảng trống pháp lý, khắc 

phục hạn chế của Nghị định 109: 

Nghị định 109 chưa quy định xử phạt 

hành vi thu phí khi chưa được quy 

định là tổ chức thu phí, tạo khoảng 

trống pháp lý dẫn đến không đồng bộ 

với Luật Phí và lệ phí;  

Việc bổ sung quy định tại Điều 6 dự 

thảo Nghị định góp phần hạn chế hành 

vi tự ý thu phí khi chưa được quy định 

là tổ chức thu phí, lệ phí; góp phần bảo 

đảm thực hiện nghiêm quy định tại 

Điều 7 Luật Phí và lệ phí. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: 

Việc bổ sung quy định này bảo đảm 

bao quát hành vi vi phạm quy định tại 

Điều 7 Luật Phí và lệ phí, bảo đảm các 

tổ chức thu phí, lệ phí phải thực hiện 

đúng quy định pháp luật về tổ chức thu 

phí, lệ phí. 

- Góp phần tăng tính răn đe, phòng 

ngừa và bảo vệ lợi ích của tổ chức và 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

cá nhân liên quan. 

- Về mức xử phạt quy định tương tự 

như hành vi vi phạm quy định về quản 

lý, sử dụng tiền phí, lệ phí đã quy định 

tại Nghị định 109 (Điều 27). 

- Về biện pháp khắc phục hậu quả:  

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

người nộp phí, lệ phí; đảm bảo thống 

nhất với quy định tại Điều 7 dự thảo 

Nghị định. 

7  Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về 

mức phí, lệ phí 

1. Đối với hành vi thu phí, lệ phí không đúng 

mức phí, lệ phí theo quy định của pháp luật: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm đến dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

7.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến dưới 

15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng; 

Điều 25 7. Hành vi tự đặt và thu các loại phí, lệ 

phí, vi phạm quy định về mức thu phí, lệ phí 

trách nhiệm của người nộp phí, lệ phí 

1. Đối với Phạt tiền đối với hành vi thu phí, lệ phí 

không đúng mức phí, lệ phí theo quy định của 

pháp luật: tự đặt và thu các loại phí, lệ phí, vi 

phạm quy định về mức thu phí, lệ phí 
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm 

đến dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm 

từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.500.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm 

từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến dưới 

15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số 

tiền vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 

(i) Đối với hành vi thu các loại phí, lệ 

phí chưa có quy định thu theo quy 

định pháp luật 

- Tại điểm a khoản 1 Điều 16 Luật Phí 

và lệ phí quy định: “1. Các hành vi 

nghiêm cấm bao gồm: a) Cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức, cá nhân tự đặt và thu các loại 

phí, lệ phí”. 

- Hành vi thu các loại phí, lệ phí chưa 

có quy định thu theo quy định pháp 

luật (Điều 7 dự thảo Nghị định) là vi 

phạm quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 16 Luật Phí và lệ phí. Đây là 

hành vi vi phạm về khoản thu phí, lệ 

phí (thu các khoảng phí, lệ phí khi 

các khoản này chưa được pháp luật 

quy định). 
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đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến dưới 

40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền vi phạm từ 300.000.000 đồng trở lên. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ 

hoạt động liên quan đến hành vi vi phạm. 

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng 

đến 06 tháng kể từ ngày Quyết định xử phạt 

có hiệu lực thi hành. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực 

hiện sai pháp luật về phí, lệ phí cho người 

nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp không xác 

định được người nộp phí, lệ phí để hoàn trả 

thì nộp toàn bộ số tiền này vào ngân sách nhà 

nước. 

100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến dưới 

40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số 

tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm 

từ 300.000.000 đồng trở lên. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

động liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn 

tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

động có thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ 

ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. 

3. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền phí, lệ 

phí do vi phạm quy định về trách nhiệm của 

người nộp phí, lệ phí; 
b) Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí sai pháp 

luật về phí, lệ phí thu được do hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 Điều này cho người nộp phí, 

lệ phí. Trong trường hợp không xác định được 

người nộp phí, lệ phí để hoàn trả thì nộp toàn bộ 

số tiền này vào ngân sách nhà nước.  

c) Buộc thực hiện trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật phí và lệ phí.  

- Việc bổ sung quy định XPVPHC đối 

với “hành vi thu các loại phí, lệ phí 

chưa có quy định thu phí, lệ phí theo 

quy định pháp luật” nhằm:   

+ Đảm bảo đồng bộ và thống nhất với 

hệ thống pháp luật hiện hành (với Luật 

Phí và lệ phí). 

+ Đảm bảo lấp đầy khoảng trống pháp 

lý, khắc phục hạn chế của Nghị định 

109: Nghị định 109 chưa quy định 

hành vi thu phí chưa có quy định thu 

phí. Điều này tạo khoảng trống, khiến 

một số vi phạm không bị xử phạt hoặc 

xử phạt không tương xứng;  

+ Đáp ứng yêu cầu thực tiễn thi hành 

và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực phí và lệ phí; 

+ Tăng tính răn đe, phòng ngừa. 

(ii) Đối với hành vi vi phạm quy định 

về mức thu phí, lệ phí 

- Tại khoản 1 Điều 15 Luật Phí và lệ 

phí quy định: Quyền, trách nhiệm của 

người nộp phí, lệ phí là “Nộp đúng, 

đủ, kịp thời phí, lệ phí theo quy định 

của pháp luật”. 

- Hành vi vi phạm quy định về mức 

thu phí, lệ phí (Điều 7 dự thảo Nghi 

định) là vi phạm khoản 1 Điều 15 Luật 
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Phí và lệ phí. 

- Quy định XPVPHC đối với hành vi 

này được kế thừa quy định hiện hành 

tại Nghị định 109, bảo đảm tính ổn 

định, phù hợp. 

- Mức xử phạt được kế thừa quy định 

hiện hành tại Nghị định 109. 

(iii) Về biện pháp khắc phục hậu quả 

Để bảo đảm công bằng, bảo đảm 

người nộp phí, lệ phí thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ nộp phí và lệ phí; tại điểm b 

khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định đã 

bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật phí và lệ phí. 

8  Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về 

miễn, giảm phí, lệ phí 

1. Phạt tiền đối với hành vi khai man, khai 

khống hồ sơ để được áp dụng quy định miễn, 

giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên 

số tiền được miễn, giảm. Mức phạt tối thiểu 

là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 

50.000.000 đồng. 

2. Đối với hành vi khai man, khai khống hồ 

sơ để được hưởng chênh lệch từ việc thực 

hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 

1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền chênh lệch đến dưới 10.000.000 

Điều 26 8. Hành vi vi phạm quy định về miễn, 

giảm phí, lệ phí  

1. Phạt tiền đối với hành vi khai sai để được miễn, 

giảm phí, lệ phí khai man, khai khống hồ sơ để 

được áp dụng quy định miễn, giảm phí, lệ phí. 

Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, 

giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức 

phạt tối đa là 50.000.000 đồng. 

2. Đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ để 

được hưởng chênh lệch từ việc thực hiện chính 

sách miễn, giảm phí, lệ phí Phạt tiền đối với hành 

vi miễn, giảm phí, lệ phí không đúng quy định 
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền chênh 

- Tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí quy 

định: “Điều 10. Miễn, giảm phí, lệ phí 

1. Các đối tượng thuộc diện miễn, 

giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ 

nghèo, người cao tuổi, người khuyết 

tật, người có công với cách mạng, 

đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn và một số đối tượng đặc biệt theo 

quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định cụ thể đối tượng được miễn, giảm 

án phí và lệ phí tòa án. 
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đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000 đồng đối với vi phạm có số tiền 

chênh lệch từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng đối với vi phạm có số tiền 

chênh lệch từ 30.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền chênh lệch từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền chênh lệch từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có 

số tiền chênh lệch từ 300.000.000 đồng trở 

lên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do vi phạm quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

lệch đến dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 

đồng đối với vi phạm có số tiền chênh lệch từ 

10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 

đồng đối với vi phạm có số tiền chênh lệch từ 

30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số 

tiền chênh lệch từ 50.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có số 

tiền chênh lệch từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền chênh 

lệch từ 300.000.000 đồng trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào 

ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có được do vi 

phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

a) Buộc nộp ngân sách nhà nước số tiền phí, lệ phí 

có được do hành vi vi phạm do vi phạm quy định 

về miễn, giảm phí, lệ phí. 

b) Hoàn trả tiền phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ 

phí do vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ 

phí. 

3. Chính phủ quy định cụ thể đối 

tượng được miễn, giảm đối với từng 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối 

tượng được miễn, giảm đối với từng 

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”. 

- Hành vi vi phạm quy định về miễn, 

giảm phí, lệ phí (Điều 8 dự thảo Nghị 

định) là vi phạm quy định tại Điều 10 

Luật Phí và lệ phí. 

Việc quy định rõ XPVPHC đối với 

hành vi “không miễn, giảm đúng đối 

tượng” phù hợp với quy định tại Điều 

10 Luật Phí và lệ phí. Đồng thời, bao 

quát các hành vi vi phạm có thể xảy ra 

trong quá trình thực hiện các quy định 

về phí và lệ phí. Qua đó:  

- Đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ 

thống pháp luật hiện hành;  

- Góp phần hạn chế khoảng trống pháp 

lý, khắc phục hạn chế của Nghị định 

109; 

- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn thi hành, 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực phí và lệ phí; 

- Tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, 

bảo vệ lợi ích của nhà nước. 
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9  Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng 

ký, kê khai phí, lệ phí 

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm 

lần đầu đối với hành vi đăng ký, kê khai 

chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ 

phí. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 

đồng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai 

trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm 

thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng đối với hành vi khai không đúng, khai 

không đủ các khoản mục quy định trong các 

tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu 

kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà 

nước theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi không đăng ký, kê khai 

thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà 

nước theo quy định. 

Điều 22 9. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, 

về kê khai phí, lệ phí  

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp: 

a) Vi phạm lần đầu đối với hành vi đăng ký, kê 

khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ 

phí. 

b) Vi phạm lần đầu khai sai, khai không đúng tờ 

khai phí, lệ phí dẫn đến thiếu số phí phải nộp 

nhưng đối tượng vi phạm đã có ghi chép đầy đủ 

trên hệ thống sổ sách kế toán, hoặc đối tượng vi 

phạm đã khai bổ sung, nộp đủ số tiền phí, lệ phí 

thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ 

quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử 

phạt; 

c) Vi phạm lần đầu kê khai sai, kê khai không 

đầy đủ nhưng không dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ 

phí phải nộp.  

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối 

với hành vi đăng ký, vi phạm tại khoản 1 Điều 

này. 
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 

đối với hành vi khai không đúng, khai không đủ 

các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp 

phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán để cung cấp 

cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

đối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp 

phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy 

- Tại Điều 11 Luật Phí và lệ phí quy 

định: “Điều 11. Kê khai, nộp phí, lệ 

phí 

1. Phí, lệ phí theo quy định tại Luật 

này là khoản thu thuộc ngân sách nhà 

nước, không chịu thuế. 

2. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê 

khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, 

năm hoặc theo từng lần phát sinh. 

3. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp 

phí, lệ phí cho cơ quan thu hoặc Kho 

bạc nhà nước bằng các hình thức: nộp 

trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua 

tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và 

hình thức khác theo quy định của pháp 

luật. 

4. Phí, lệ phí thu tại Việt Nam bằng 

đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp 

luật quy định được thu phí, lệ phí bằng 

ngoại tệ. Phí, lệ phí thu ở nước ngoài 

được thu bằng tiền của nước sở tại 

hoặc bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều 

này”. 

- Hành vi vi phạm quy định về kê khai 

phí, lệ phí (Điều 9 dự thảo Nghị định) 

là vi phạm nghĩa vụ kê khai, nộp phí, 

lệ phí quy định tại Điều 11 Luật Phí và 



15 
 

BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH 

 

STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

định. lệ phí. 

- Tại Điều 11 Luật Phí và lệ phí không 

quy định việc “đăng ký” phí và lệ phí.   

Vì vậy, tại Điều 9 dự thảo Nghị định 

đã không quy định XPVPHC đối với 

hành vi vi phạm quy định đăng ký phí, 

lệ phí. 

- Về hình thức xử phạt cảnh cáo: Dự 

thảo Nghị định đã bổ sung trường hợp 

áp dụng hình thức phạt cảnh cáo đối 

với “khai không đúng tờ khai phí, lệ 

phí dẫn đến thiếu số phí phải nộp 

nhưng đối tượng vi phạm đã có ghi 

chép đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế 

toán, hoặc đối tượng vi phạm đã khai 

bổ sung, nộp đủ số tiền phí, lệ phí 

thiếu vào NSNN trước thời điểm cơ 

quan có thẩm quyền ban hành quyết 

định xử phạt”. Qua đó, vừa bảo đảm 

tính răn đe vừa khuyến khích người 

nộp phí, lệ phí chủ động khắc phục 

thiếu sót trong việc thực hiện nộp phí, 

lệ phí.  

10  Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về nộp 

phí, lệ phí 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực 

hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của 

cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí 

Điều 24 10. Hành vi vi phạm quy định về nộp 

phí, lệ phí 

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần 

đầu đối với hành vi không thực hiện đúng nghĩa 

vụ nộp phí, lệ phí theo thông báo nộp tiền phí, lệ 

phí của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tại khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 

13 Luật Phí và lệ phí quy định về nộp 

phí, lệ phí như sau:  

“Điều 12. Thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí 
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gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, 

trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt 

tối đa là 50.000.000 đồng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Buộc người vi phạm nộp đủ số phí, lệ phí 

gian lận, trốn nộp.  

2. Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian 

lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp 

phí, lệ phí theo quy định (trừ hành vi quy định tại  

khoản 3 Điều 9 Nghị định này). Mức phạt tối đa 

là 50.000.000 đồng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người vi 

phạm nộp ngân sách nhà nước đủ số tiền phí, lệ 

phí gian lận, trốn nộp do vi phạm quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này. 

1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do 

cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp 

vào ngân sách nhà nước, trường hợp 

cơ quan nhà nước được khoán chi phí 

hoạt động từ nguồn thu phí thì được 

khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách 

nhà nước. 

Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 

được để lại một phần hoặc toàn bộ số 

tiền phí thu được để trang trải chi phí 

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí 

trên cơ sở dự toán được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt, phần 

còn lại nộp ngân sách nhà nước… 

Điều 13. Thu, nộp lệ phí 

1. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, 

kịp thời số tiền lệ phí thu được vào 

ngân sách nhà nước….” 

- Hành vi vi phạm quy định về nộp 

phí, lệ phí (Điều 10 dự thảo Nghị 

định) là vi phạm quy định tại khoản 1 

Điều 12 và khoản 1 Điều 13 Luật Phí 

và lệ phí.  

- Dự thảo Nghị định đã xác định hình 

thức xử phạt phù hợp với tính chất của 

hành vi vi phạm. Cụ thể: Phạt cảnh 

cáo được áp dụng đối với trường hợp 
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chậm nộp lần đầu. Đồng thời, chỉ 

XPVPHC đối với hành vi vi phạm 

nghĩa vụ nộp phí, lệ phí. 

- Dự thảo Nghị định đã phân định rõ 

phạm vi áp dụng của Điều 9, Điều 10 

dự thảo Nghị định  

11  Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về 

quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc 

ngân sách nhà nước đối với trường hợp 

được giao, ủy quyền thu phí, lệ phí 

1. Đối với hành vi sử dụng tiền phí, lệ phí 

thuộc ngân sách nhà nước sai quy định của 

pháp luật: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 

1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định pháp luật có giá trị 

dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá 

trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 

đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá 

trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá 

Điều 27 11. Hành vi vi phạm quy định về quản 

lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà 

nước đối với trường hợp được giao, ủy quyền 

thu phí, lệ phí) 

1. Phạt tiền đối với hành vi quản lý, sử dụng tiền 

phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước sai quy định 

của pháp luật: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 

đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng tiền phí, lệ 

phí sai quy định pháp luật có giá trị dưới 

10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 

đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng tiền phí, lệ 

phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 

10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 

đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng tiền phí, lệ 

phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 

30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng 

tiền phí, lệ phí quy định của pháp luật có giá trị từ 

50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 

- Tai khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật 

Phí và lệ phí quy định về quản lý và sử 

dụng phí như sau: “2. Số tiền phí được 

khấu trừ và được để lại quy định tại 

khoản 1 Điều này được sử dụng như 

sau: 

a) Số tiền phí được để lại cho tổ chức 

thu để trang trải chi phí hoạt động 

cung cấp dịch vụ, thu phí. Căn cứ tính 

chất, đặc điểm của từng loại phí, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định mức để lại cho tổ chức thu phí; 

b) Số tiền phí để lại được quản lý, sử 

dụng theo quy định của pháp luật; 

hàng năm phải quyết toán thu, chi. Số 

tiền phí chưa chi trong năm được 

chuyển sang năm sau để tiếp tục chi 

theo chế độ quy định. 

3. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do 

tổ chức được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền giao thực hiện được để lại 

một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu 

được để trang trải chi phí hoạt động 
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trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 

đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 

30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá 

trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiền 

phí, lệ phí sai quy định có giá trị từ 

300.000.000 đồng trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

1 Điều này. 

30.000.000 đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng 

tiền phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá trị 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng tiền phí, lệ 

phí sai quy định có giá trị từ 300.000.000 đồng trở 

lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào 

ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có được do 

hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Buộc thực hiện trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật phí và lệ phí. 

cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại 

nộp ngân sách nhà nước; việc quản lý 

và sử dụng phí thu được theo quy định 

của pháp luật”. 

- Hành vi vi phạm quy định về quản 

lý, sử dụng phí (Điều 11 dự thảo Nghị 

định) là vi phạm quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 

- Dự thảo Nghị định đã kết thừa quy 

định tại Nghị định 109 và chỉnh lý để 

phù hợp với quy định hiện hành về phí 

và lệ phí.  

12  Điều 23. Hành vi vi phạm quy định công 

khai chế độ thu phí, lệ phí  

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng khi thực hiện một trong các hành vi sau 

đây: 

1. Không công khai chế độ thu phí, lệ phí 

theo quy định; 

2. Niêm yết hoặc thông báo không đúng quy 

định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người 

nộp phí, lệ phí. 

Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về in 

chứng từ thu phí, lệ phí 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 

4.000.000 đồng đối với hành vi nhận in, tự in 

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về trách 

nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí  

1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần 

đầu đối với hành vi vi phạm quy định về trách 

nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 10.000.000 

đồng khi thực hiện hành vi vi phạm quy định về 

trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí . 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật 

phí và lệ phí. 

- Tại Luật Phí và lệ phí quy định: 

“Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức thu 

phí, lệ phí 

1. Niêm yết công khai tại địa điểm thu 

và công khai trên Trang thông tin điện 

tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên 

phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, 

đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản 

quy định thu phí, lệ phí. 

2. Lập và cấp chứng từ thu cho người 

nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp 

luật. 

3. Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ 

báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng 
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chứng từ không đúng quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 

đồng đối với hành vi nhận in, tự in chứng từ 

trùng ký hiệu, trùng số. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về 

đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 

đồng đối với hành vi sử dụng chứng từ 

nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

1 Điều này. 

Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về sử 

dụng chứng từ thu phí, lệ phí 

1. Đối với hành vi lập chứng từ không ghi rõ 

các chỉ tiêu quy định trong chứng từ, trừ các 

chỉ tiêu xác định số tiền phí, lệ phí: 

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm lần 

đầu; 

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 

1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm từ 

lần thứ hai trở đi. 

phí, lệ phí; thực hiện chế độ công khai 

tài chính theo quy định của pháp luật. 

4. Hạch toán riêng từng loại phí, lệ 

phí. 

5. Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý, 

sử dụng phí, lệ phí”. 

- Hành vi vi phạm quy định về trách 

nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí 

(Điều 12 dự thảo Nghị định) là vi 

phạm quy định tại Điều 14 Luật Phí và 

lệ phí. 

- Tại Nghị định 109 đã quy định 

XPVPHC đối với một số hành vi 

thuộc trách nhiệm của tổ chức thu phí, 

lệ phí (Điều 23. Hành vi vi phạm quy 

định công khai chế độ thu phí, lệ phí; 

Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về 

in chứng từ thu phí, lệ phí; Điều 29. 

Hành vi vi phạm quy định về đăng ký 

sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí; Điều 

30. Hành vi vi phạm quy định về sử 

dụng chứng từ thu phí, lệ phí; Điều 32. 

Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ 

thu phí, lệ phí).  

Để thống nhất với quy định tại Luật 

Phí và lệ phí; bao quát đầy đủ các 

hành vi vi phạm quy định về trách 

nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí; tại 

dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi 
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2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng đối với hành vi không lập chứng từ khi 

thu phí, lệ phí, trừ trường hợp thu phí, lệ phí 

theo quy định không phải lập chứng từ. 

3. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ có 

số tiền ghi trong chứng từ chênh lệch giữa 

các liên của mỗi số chứng từ như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 

1.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị chênh lệch dưới 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị chênh lệch từ 1.000.000 đồng đến 

dưới 5.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị chênh lệch từ 5.000.000 đồng đến 

dưới 10.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ 

khống như sau: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị dưới 2.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 

4.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

phạm hành chính đối với “hành vi vi 

phạm quy định về trách nhiệm của tổ 

chức thu phí, lệ phí” thay cho các quy 

định XPVPHC đối với các hành vi 

riêng lẻ liên quan đến trách nhiệm của 

tổ chức thu phí, lệ phí đã quy định tại 

Nghị định 109 (Điều 23. Hành vi vi 

phạm quy định công khai chế độ thu 

phí, lệ phí; Điều 28. Hành vi vi phạm 

quy định về in chứng từ thu phí, lệ phí; 

Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về 

đăng ký sử dụng chứng từ thu phí, lệ 

phí; Điều 30. Hành vi vi phạm quy 

định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ 

phí; Điều 31. Hành vi vi phạm quy 

định về quản lý chứng từ thu phí, lệ 

phí; Điều 32. Hành vi làm mất, cho, 

bán chứng từ thu phí, lệ phí).  

Việc quy định này góp phần bảo đảm:  

- Đồng bộ và thống nhất với hệ thống 

pháp luật hiện hành; 

- Khắc phục hạn chế, bỏ lọt hành vi vi 

phạm của Nghị định 109, lấp đầy 

khoảng trống pháp lý; 

- Đáp ứng yêu cầu thực tiễn thi hành 

và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

đối với lĩnh vực phí và lệ phí; 

- Tăng cường tính răn đe, phòng ngừa 

và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan. 
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giá trị từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến dưới 

8.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên. 

5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000 đồng cho mỗi số chứng từ đối với 

hành vi sử dụng chứng từ đã hết giá trị sử 

dụng. 

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 

4.000.000 đồng cho mỗi số chứng từ đối với 

hành vi tẩy xóa, sửa chữa nội dung các chỉ 

tiêu của chứng từ đã sử dụng. 

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 

đồng cho mỗi số chứng từ đối với hành vi sử 

dụng chứng từ giả. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, 

Khoản 6 và Khoản 7 Điều này. 

- Về mức phạt tiền: Theo quy định tại 

Nghị định 109 thì mức phạt tiền đối 

với một số hành vi vi phạm trách 

nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí từ 

100.000 đồng đến 10 triệu đồng
2
. Tuy 

nhiên, hiện mức phạt tiền tối thiểu 

100.000 đồng không bảo đảm tính răn 

đe. Để phù hợp với đề kiện kinh tế xã 

hội hiện nay, tại dự thảo Nghị định 

quy định mức phạt tiền đối với hành vi 

vi phạm quy định về trách nhiệm của 

tổ chức thu phí, lệ phí từ 300.000 đồng 

đến 10 triệu đồng (bằng mức phạt theo 

quy định tại Nghị định 109). 

- Về biện pháp khắc phục hậu quả: 

Nhằm mở rộng phạm vi khắc phục hậu 

quả so với Nghị định 109, buộc đối 

tượng vi phạm phải thực hiện các 

nghĩa vụ hành chính khác theo Luật 

Phí và lệ phí và các văn bản liên quan; 

                                                           
2
 Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí 

…3. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ có số tiền ghi trong chứng từ chênh lệch giữa các liên của mỗi số chứng từ như sau: 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên. 

Điều 32.  Hành vi làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phí  

…2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên của mỗi số chứng từ không có mệnh giá, trừ liên giao cho ng ười 

nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi. 
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Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về 

quản lý chứng từ thu phí, lệ phí 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện 

báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử 

dụng chứng từ chậm; lưu trữ, bảo quản 

chứng từ không đúng quy định; áp dụng 

trong trường hợp vi phạm lần đầu. 

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 

đồng đối với hành vi thực hiện báo cáo sử 

dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng 

từ chậm; lưu trữ, bảo quản chứng từ không 

đúng quy định; áp dụng trong trường hợp vi 

phạm từ lần thứ hai trở đi. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 

đồng đối với hành vi không báo cáo sử dụng, 

thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ. 

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 

đồng đối với hành vi nhận chứng từ không 

đúng quy định cho mỗi số chứng từ sử dụng. 

Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng. 

 

Điều 32. Hành vi làm mất, cho, bán chứng 

từ thu phí, lệ phí  

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm mất liên 

của mỗi số chứng từ không có mệnh giá, trừ 

liên giao cho người nộp tiền của chứng từ 

chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi 

phạm lần đầu. 

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 

nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của 

tổ chức thu phí, lệ phí; bảo đảm công 

bằng, nghiêm minh; tại dự thảo Nghị 

định đã bổ sung biện pháp khắc phục 

hậu quả: Buộc thực hiện trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật phí, lệ phí. 
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đồng đối với hành vi làm mất các liên của 

mỗi số chứng từ không có mệnh giá, trừ liên 

giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa 

sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm 

từ lần thứ hai trở đi. 

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 

đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho 

người nộp tiền của mỗi số chứng từ không có 

mệnh giá chưa sử dụng; 

4. Đối với hành vi làm mất mỗi số của chứng 

từ thu phí, lệ phí có mệnh giá thì mức phạt 

tiền tối đa bằng mệnh giá in trên chứng từ 

thu phí, lệ phí. Số tiền phạt tối thiểu đối với 

hành vi làm chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh 

giá là 50.000 đồng. 

5. Trường hợp cho, bán chứng từ phát hiện 

đã sử dụng: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

số tiền ghi trong chứng từ dưới 2.000.000 

đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 

4.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

số tiền ghi trong chứng từ từ 2.000.000 đến 

dưới 5.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến dưới 

8.000.000 đồng đối với mỗi số chứng từ có 

số tiền ghi trong chứng từ từ 5.000.000 đồng 

trở lên. 
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6. Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử 

dụng thì xử phạt theo mức quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 

vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền có 

được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này.  

13  Điều 41. Thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản quy 

định tại Điều này có quyền lập biên bản hành 

chính về những vi phạm hành chính thuộc 

phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được 

giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm 

về việc lập biên bản. 

2. Những người sau đây có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính: 

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính quy định tại Nghị định này khi 

đang thi hành công vụ. 

b) Công chức khi đang thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý giá, 

quản lý thị trường, phí, lệ phí, hóa đơn. 

Điều 41 13. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại 

Điều này có quyền lập biên bản hành chính về 

những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành 

công vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định 

và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. 

2. Những người sau đây có thẩm quyền lập biên 

bản vi phạm hành chính: 

a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định này khi đang thi 

hành công vụ. 

b) Công chức, khi đang thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực phí, lệ phí. viên chức 

đang thi hành công vụ, nhiệm vụ mà phát hiện 

hành vi vi phạm hành chính về phí và lệ phí 

trong lĩnh vực do mình quản lý.  

- Tại khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC 

quy định: “1. Khi phát hiện hành vi vi 

phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản 

lý của mình, người có thẩm quyền 

đang thi hành công vụ phải kịp thời 

lập biên bản vi phạm hành chính, …” 

- Tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP quy định: “4. Người 

có thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính gồm người có thẩm quyền 

xử phạt, công chức, viên chức và 

người thuộc lực lượng Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu đang thi hành công 

vụ, nhiệm vụ; người chỉ huy tàu bay, 

thuyền trưởng, trưởng tàu và những 

người được chỉ huy tàu bay, thuyền 

trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập 

biên bản. 

Các chức danh có thẩm quyền lập biên 

bản vi phạm hành chính được quy định 

cụ thể tại các nghị định quy định về xử 



25 
 

BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH 

 

STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

phạt vi phạm hành chính trong từng 

lĩnh vực quản lý nhà nước”. 

Để phù hợp với quy định nêu trên, bảo 

đảm tính hiệu quả, kịp thời trong 

XPVPHC; tại dự thảo Nghị định đã bổ 

sung quy định thẩm quyền XPVPHC 

đối với: “viên chức đang thi hành 

công vụ, nhiệm vụ mà phát hiện 

hành vi vi phạm hành chính về phí 

và lệ phí trong lĩnh vực do mình 

quản lý”. 

14  Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ 

phí 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định 

này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 

Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, 

Khoản 2 Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và 

Điều 43 14. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: xử 

phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 13 

Nghị định này, phát sinh trên địa bàn. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 25.000.000 đồng 

đối với cá nhân; đến 50.000.000 đồng đối với tổ 

chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định này khoản 

2 Điều 3 Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

Phù hợp với quy định về thẩm quyền, 

mức XPVPHC tại Nghị định số 

189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật 

XLVPHC về thẩm quyền XPVPHC. 

Cụ thể: 

Điều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu (sau đây gọi chung là 

cấp xã) có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng. 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 

Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, 

Khoản 2 Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và 

Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

4. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

5. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

6. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; 

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 

Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 

và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; 

tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 Điều 

26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 

Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 

Nghị định này. 

3. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 12 

Nghị định này, phát sinh trên địa bàn. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 

đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm b Khoản 2 Điều 25, Khoản 3 Điều 

26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 

Điều 29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 

Nghị định này. khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách 

thuế, phí và lệ phí xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 12 Nghị định 

này. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

4. Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức 

thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố (sau đây gọi chung là cấp 

tỉnh) có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với 

lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 

24 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 6. Thẩm quyền của Thủ 

trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 

Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 

và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

8. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; 

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 

Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 

và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

9. Thanh tra viên, người được giao thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi 

hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a Khoản 2 Điều 25. 

10. Chánh Thanh tra sở và các chức danh 

tương đương được Chính phủ giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; 

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 

Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 

và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

11. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ 

và các chức danh tương đương được Chính 

thành lập xử phạt đối với các hành vi vi phạm 

quy định từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến 

Điều 13 Nghị định này thuộc lĩnh vực, ngành 

mình quản lý: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

5. Trường hợp trưởng đoàn kiểm tra do Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ 

thành lập là Cục trưởng Cục thuộc bộ. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

6. Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ thành lập xử phạt đối 

với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 6 đến 

Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 12 Nghị định này 

thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

quản lý nhà nước theo chuyên 

ngành, lĩnh vực và một số chức danh 

khác 

….. 

3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; … 

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát 

chính sách thuế, phí và lệ phí; … Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ được giao thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà 

nước của bộ, cơ quan ngang bộ có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với 

lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 

24 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

phủ giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; 

Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 

Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 

và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

Ngoài những người có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 

này, những người có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của các cơ quan khác theo 

quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 

giao mà phát hiện hành vi vi phạm hành 

chính quy định trong Nghị định này thuộc 

lĩnh vực do mình quản lý thì có quyền xử 

phạt theo quy định tại Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

4. 7. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có 

quyền: xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định từ Điều 6 đến Điều 12 Nghị định này. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 5.000.000 đồng đối 

với cá nhân; đến 10.000.000 đồng đối với tổ 

chức. 

5. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

6 8. Chi cục trưởng Chi cục Thuế Trưởng Thuế 

cơ sở có quyền: xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 12 Nghị định 

này. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân; 

đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 

Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 

28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 

6 Điều 32 Nghị định này. khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

7 9. Cục trưởng Cục Thuế Chi cục trưởng Chi 

cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục trưởng Chi 

cục Thuế thương mại điện tử; Trưởng Thuế 

tỉnh, thành phố xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 12 Nghị định 

ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ 

thành lập có thẩm quyền xử phạt theo 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành 

lập có thẩm quyền xử phạt theo quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

(Theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 24 Luật XLVPHC thì mức phạt 

tiền tối đa trong lĩnh vực phí và lệ phí 

đối với cá nhân đến 50 triệu đồng.  

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 6 

Nghị định số 189/2025/NĐ-CP thì: “3. 

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; … 

Cục trưởng Cục QLGSCST; … trong 

phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ 

quan ngang bộ có quyền: a) Phạt cảnh 

cáo; b) Phạt tiền đến mức tối đa đối 

với lĩnh vực tương ứng quy định tại 

Điều 24 của Luật XLVPHC; …  

4. Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ 

thành lập có thẩm quyền xử phạt theo 

quy định tại khoản 2 Điều này .  

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

này. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng 40.000.000 đồng 

đối với cá nhân; đến 80.000.000 đồng đối với tổ 

chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 

Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 

28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 

6 Điều 32 Nghị định này. khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

8 10. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế có quyền: 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

từ Điều 6 đến Điều 12 Nghị định. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 

đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 

Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 

28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 

6 Điều 32 Nghị định này. khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

11. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 12 

Nghị định này. 

a) Phạt cảnh cáo;  

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành 

lập có thẩm quyền xử phạt theo quy 

định tại khoản 3 Điều này”.  

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp 

Cục trưởng Cục QLGSCST là trưởng 

đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức 

thuộc bộ thành lập thì việc xác định 

mức phạt tiền tối đa sẽ xảy ra 02 

trường hợp:  

+ Áp dụng khoản 3 Điều 6 Nghị định 

189/2025/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối 

đa là 50 triệu đồng.  

+ Áp dụng khoản 4 Điều 6 Nghị định 

189/2025/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối 

đa là 40 triệu đồng.  

Để bảo đảm rõ ràng, thống nhất trong 

cách hiểu và thực hiện; tại khoản 3 

Điều 4 dự thảo Nghị định: “Trường 

hợp trưởng đoàn kiểm tra do Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ thành lập là 

Cục trưởng Cục QLGSCST thì mức 

phạt tiền tối đa đến 50.000.000 

đồng”). 

Điều 7. Thẩm quyền của Thanh tra 

1. Thanh tra viên các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân; 

đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức. 

12. Đội trưởng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa 

khẩu, Đội trưởng Đội Phúc tập và Kiểm tra sau 

thông quan, Đội trưởng Đội Thông quan, Đội 

trưởng Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục 

Hải quan khu vực, Đội trưởng Đội kiểm soát 

chống buôn lậu thuộc Chi cục Điều tra chống 

buôn lậu; Đội trưởng Đội Kiểm tra sau thông 

quan khu vực thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông 

quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến 

Điều 12 Nghị định này. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức. 

13. Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn 

lậu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông 

quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 

xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định 

từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 12 

Nghị định này. 

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức. 

14. Cục trưởng Cục Hải quan xử phạt đối với 

các hành vi vi phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 

8 và từ Điều 10 đến Điều 12 Nghị định này. 

Thanh tra viên Ban Cơ yếu Chính phủ, 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục 

Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, 

Cục Hàng không Việt Nam, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

… 

2. Trưởng đoàn thanh tra của các cơ 

quan: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, 

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt 

Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân 

hàng Nhà nước khu vực, Cục Cảnh sát 

quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ, Công an cấp tỉnh, Ban Cơ yếu 

Chính phủ; Trưởng đoàn thanh tra cấp 

quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 

có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

a) Phạt cảnh cáo;  

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức. 

9 15. Thanh tra viên người được giao thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành 

công vụ các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, 

Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Thanh tra viên Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục An 

toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt 

Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: 

xử phạt xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy 

định từ Điều 6 đến Điều 8 và từ Điều 10 đến 

Điều 12 Nghị định này thuộc lĩnh vực, ngành 

mình quản lý. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 5.000.000 đồng 

đối với cá nhân; đến 10.000.000 đồng đối với tổ 

chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a Khoản 2 Điều 25 khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

16. Trưởng đoàn thanh tra của các cơ quan: Cục 

An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt 

Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân 

hàng Nhà nước khu vực, Cục Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an 

phạm hành chính; 

…. 

4. Chánh Thanh tra các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Trưởng đoàn thanh tra do Chánh 

Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: 

Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam thành lập có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với 

lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 

24 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; … 

Điều 11. Thẩm quyền của Hải quan 

… Đối với hành vi vi phạm hành 

chính khác, thẩm quyền xử phạt của 

Hải quan được quy định như sau: 

1. Công chức Hải quan đang thi hành 

công vụ có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) 

Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa 

đối với lĩnh vực tương ứng quy định 

tại Điều 24 của Luật XLVPHC; … 

2. Đội trưởng Hải quan cửa 

khẩu/ngoài cửa khẩu, Đội trưởng Đội 

Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, 

Đội trưởng Đội Thông quan, Đội 

trưởng Đội Kiểm soát hải quan thuộc 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

cấp tỉnh, Ban Cơ yếu Chính phủ xử phạt xử phạt 

đối với các hành vi vi phạm quy định từ Điều 6 

đến Điều 8 và từ Điều 10 đến Điều 13 Nghị định 

này thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá 

nhân; đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại  khoản 2 Điều 3 Nghị định này. 

10. Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương 

đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 

Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 

28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 

6 Điều 32 Nghị định này. 

11. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các 

chức danh tương đương được Chính phủ giao thực 

hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 17. Chánh 

Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc 

phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh 

tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, 

Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành 

lập có quyền: xử phạt xử phạt đối với các hành vi 

Chi cục Hải quan khu vực, Đội trưởng 

Đội kiểm soát chống buôn lậu thuộc 

Chi cục Điều tra chống buôn lậu; Đội 

trưởng Đội Kiểm tra sau thông quan 

khu vực thuộc Chi cục Kiểm tra sau 

thông quan có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 30% 

mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực 

tương ứng quy định tại Điều 24 của 

Luật XLVPHC; … 

3. Chi cục trưởng Chi cục Điều tra 

chống buôn lậu, Chi cục trưởng Chi 

cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan khu vực có 

quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền 

đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với 

lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 

24 của Luật XLVPHC;… 

4. Cục trưởng Cục Hải quan có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến mức 

tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật XLVPHC;... 

Điều 13. Thẩm quyền của cơ quan 

Thuế 

Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thuế 

đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu 

số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền 

thuế được miễn, giảm, hoàn; trốn thuế; 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

vi phạm quy định từ Điều 6 đến Điều 8 và từ 

Điều 10 đến Điều 12 Nghị định này thuộc lĩnh 

vực, ngành mình quản lý. 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 

đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định 

tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 

Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 

28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 

6 Điều 32 Nghị định này. khoản 2 Điều 3 Nghị 

định này. 

18. Ngoài những người có thẩm quyền lập biên 

bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định này, những người có 

thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử 

phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác 

theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 

giao mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy 

định trong Nghị định này thuộc lĩnh vực do mình 

quản lý thì có quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 

tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính 

thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì 

việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý 

đầu tiên thực hiện. 

Ngoài quy định nêu trên, việc phân định thẩm 

vi phạm của ngân hàng thương mại 

trong việc không thực hiện trách 

nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản 

của người nộp thuế vào tài khoản của 

ngân sách nhà nước đối với số tiền 

thuế nợ phải nộp của người nộp thuế 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế 

được thực hiện theo quy định của Luật 

Quản lý thuế. Đối với hành vi vi phạm 

hành chính khác, thẩm quyền xử phạt 

của cơ quan Thuế được quy định như 

sau: 

1. Công chức Thuế đang thi hành công 

vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy 

định tại điểm b khoản này. 

2. Trưởng Thuế cơ sở có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

quyền xử phạt vi phạm hành chính còn thực 

hiện theo nguyên tắc xác định và phân định 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại 

Luật Xử lý vi pham hành chính. 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt được quy 

định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại các điểm a, e, i và k 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. 

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế; 

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 80% mức tiền phạt tối 

đa đối với lĩnh vực tương ứng quy 

định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

lĩnh vực thuế quy định tại Điều 24 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

- Tại Điều 52 Luật XLVPHC đã quy 

định nguyên tắc xác định và phân định 

thẩm quyền XPVPHC và áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả
3
.  

                                                           
3
 Điều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một chức danh là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính; trong trường hợp phạt tiền, 

thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

Trong trường hợp phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong khu vực nội thành của thành phố thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, 

thì các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính do Chính phủ quy định cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức 

tiền phạt cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính do Hội đồng nhân dân thành phố quy định. 

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ 

thể. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 37a của Luật này có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. 

Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực 

hiện. 

4. Trường hợp vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc sau đây:  

a) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi 

đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 và 

khoản 2 Điều 24 Luật XLVPHC thì 

mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực 

phí và lệ phí đối với cá nhân là 

50.000.000 đồng; đối với tổ chức là 

100.000.000 đồng.  

- Tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP quy định phải quy 

định rõ thẩm quyền xử phạt của các 

lực lượng đối với từng điều khoản cụ 

thể. 

Căn cứ quy định nêu trên, dự thảo 

Nghị định đã hoàn thiện để bảo đảm 

tính thống nhất, minh bạch và khả thi. 

15   Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2026. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi 

hành:  

a) Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 

9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) Nếu hình thức, mức xử phạt, trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với một trong 

các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt vi phạm hành chính thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; 

c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. 
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STT Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (đã sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) 

Dự thảo Nghị định Thuyết minh 

phí, lệ phí, hóa đơn; 

b) Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. 

16   Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về 

phí, lệ phí thực hiện trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc 

kể từ khi Nghị định này có hiệu lực hoặc kết 

thúc sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì 

áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực phí, lệ phí có hiệu lực tại thời điểm thực hiện 

hành vi vi phạm đó. 

2. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về 

phí, lệ phí đã bị xử phạt trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu 

nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định 

của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực phí, lệ phí và các quy định pháp luật 

liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện 

hành vi vi phạm. 

 

17   Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-109-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-208273.aspx

